CHƯƠNG 1

CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC HÀM CƠ BẢN

1.1 Tạo các danh mục
* Ôn lại các hàm excel cơ bản đã học 

1.Lọc dữ liệu(data – filter)

2.Sắp xếp dữ liệu(data – sort)

3.Dấu dòng: Home - format- hide& unhide- hide rows

4.Dấu cột: Home - format- hide& unhide- hide columns

5.Hiện dòng: Home - format- hide& unhide- unhide rows

6.Hiện cột: Home - format- hide& unhide- unhide columns

7.Chức năng Validation (Chọn các giá trị mặc định sẵn )

Vào Data/Validation

Trong Setting:

· Mục Allow: Chọn List

· Mục Source: Đánh tên vùng chứa các giá trị mặc định sẵn để chọn

· Đánh dấu V vào mục Ignore blank và In-cell dropdown

Sau đó nhấn ok
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II - Giới thiệu các hàm căn bản để làm việc trong kế toán Excel và tính năng 

1. Hàm IF

 Hàm IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) 

Nếu logical_test = TRUE ==> giá trị hàm = value_if_true
Nếu logical_test = FALSE ==> giá trị hàm = value_if_false
	logical_test: biểu thức lô gíc

value_if_true: giá trị nếu biểu thức đúng

value_if_false: giá trị nếu biểu thức sai 
	Ví dụ: IF(2>1, “A”,”B”) = A

           IF(2>3, “A”,”B”) = B


2. Hàm AND 

AND(logical1,logical2, ...): trả về đúng nếu hai logical cùng đúng

Nếu tất cả các biểu thức đều đúng => hàm = TRUE

Nếu một trong các biểu thức sai => hàm = FALSE

	logical1: biểu thức lô gíc 1 

logical2: biểu thức lô gíc 1
	Ví dụ: AND(2>1)= TRUE

           AND(2>1, 3>4)= FALSE


3. Hàm OR 

OR(logical1,logical2, ...): trả về sai nếu hai ogical cùng sai
Nếu một trong các biểu thức đều đúng => hàm = TRUE

Nếu tất cả các biểu thức sai => hàm = FALSE

	logical1: biểu thức lô gíc 1 

logical2: biểu thức lô gíc 1
	Ví dụ: OR(2>1, 3>4)= TRUE

          OR(2>3, 3>4)= FALSE


4. Hàm SUM 

SUM(number1,number2, ...): hàm cộng tổng của các số trong dãy số đã chọn

	number1: số thứ nhất 

number2: số thứ hai
	Ví dụ: SUM(1,2,3,4)= 10

           


5. Hàm SumIf, SumifS

Ví dụ:
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( SUMIF(range,criteria,sum_range): hàm sẽ cộng tất cả các giá trị của đối tượng dữ liệu nằm trong phạm vi dữ liệu

range: Phạm vi đối tượng dữ liệu cần tập hợp   

criteria: đối tượng dữ liệu cần tập hợp tổng

sum_range: Phạm vi giá trị của đối tượng cần tập hợp  

Yêu cầu: Tính tổng doanh số bán hàng trong tháng của Hằng: 

SUMIF(B5:B17,B5,G5:G17)
( SUMIFS((sum_range, criteria_range1, criteria1, [criter_range2, criteria2], …): Hàm tính tổng kèm theo nhiều điều kiện

Trong đó:

Sum_range: là các ô cần tính tổng trong bảng dữ liệu, những giá trị trống và giá trị text được bỏ qua, tham số bắt buộc phải có.

Criteria_range1: phạm vi cần được kiểm tra bằng điều kiện criteria1, là giá trị bắt buộc.

Criteria1: điều kiện áp dụng cho criteria_range1, có thể là một số, biểu thức, tham chiếu ô để xác định ô nào trong criteria_range1 sẽ được tính tổng, cũng là giá trị bắt buộc.

Criteria_range2,criteria2,…: tùy chọn các phạm vi và điều kiện bổ sung, tối đa 127 cặp criteria_range, criteria. 

Yêu cầu: Tính tổng doanh số bán táo trong tháng của Hằng:

=SUMIFS(G5:G17,B5:B17,B5,C5:C17,C5)

6. Hàm Sutotal

Cũng giống như hàm Sum, có thể cộng tổng cho một vùng dữ liệu nhưng hàm Subtotal mạnh hơn là có thể cộng tổng của các dữ liệu sau khi đã lọc trong khi hàm Sum thì không cộng được
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7.LEFT, RIGHT

-LEFT(text,n): Rút chuổi ký tự từ bên trái n số ký tự.

Ví dụ: Left(BANGCANDOIKETOAN, 7)= BANGCAN

-RIGHT(text, n): Rút chuổi ký tự bên phải n số ký tự.

Ví dụ: Right(BANGCANDOIKETOAN, 6)= KETOAN

8. MAX, MIN

MAX(number1,number2, ...)

MIN(number1,number2, ...)

Các hàm này sẽ tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một dãy số đã chọn

	number1: số thứ nhất 

number2: số thứ hai…
	Ví dụ: MAX(1,2,3,4)= 4

          MIN(3,4,5)= 3


9.ISODD, ISEVEN

-ISODD(number): Trả về TRUE nếu số lẻ, FASLE nếu số chẵn

Ví dụ: ISODD(3)= TRUE


ISODD(4)= FASLE

-ISEVEN(number): Trả về TRUE nếu số chẵn, FASLE nếu số lẻ

Ví dụ: ISEVEN (4)= TRUE


ISEVEN (3)= FASLE

10. VLOOKUP

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

lookup_value: đối tượng cần tìm kiếm theo
table_array: bảng chứa đối tượng và giá trị cần tìm kiếm theo đối tượng
col_index_num: cột chứa giá trị cần tìm kiếm theo đối tượng

range_lookup: TRUE(1) nếu bạn muốn có một kết quả khớp tương đối hoặc FALSE(0) nếu bạn muốn có một kết quả khớp chính xác ở giá trị trả về.
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11.Hàm ABS

ABS(number): Trả lại giá trị tuyệt đối của một số

Ví dụ: ABS(3)   = 3


ABS(-4) = 4

12. Hàm NOW


Hàm NOW dùng để hiện thị ra ngày tại thời điểm hiện tại

Công thức =NOW()

13.Hàm LEN

Hàm LEN trong Excel đếm tất cả ký tự trong một ô, rồi trả về chiều dài chuỗi. 

Công thức =LEN(text)

Ví dụ:

=LEN(123) – trả về 3, bởi vì 3 chữ số được nhập vào câu lệnh text.

=LEN(“good”) – trả về 4, bởi vì từ good có 4 chữ cái. 

Để tính được chiều dài chuỗi ký tự trong ô A1: =LEN(A1)

14.Hàm ROUND

Hàm ROUND làm tròn một số tới một số chữ số đã xác định.

Công thức =ROUND(number,n).

Trong đó:

Number là số cần làm tròn.

N là đối số có thể âm hoặc dương.

Với đối số N chúng ta sẽ có một số trường hợp khác nhau.

-Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

Ví dụ:  ROUND(11.25,0) = 11

-Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. 

Ví dụ: ROUND(11.25,1) = 11.3. 

-Nếu N < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. 

Ví dụ: ROUND(11,25, -1) = 10. 

15.Hàm DATEDIF

Hàm DATEDIF() giúp các bạn tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước

Công thức: =DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong đó:

- start_day: ngày bắt đầu cần tính toán.

- end_day: ngày kết thúc, end_day cần lớn hơn start_day.

- unit: loại kết quả trả về của việc tính toán, cần viết trong dấu ngoặc kép.

Dưới đây là danh sách các tùy chọn của unit.

y: số năm chênh lệch giữa start_day và end_day.

m: số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day.

d: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day.

Ví dụ: Tính thâm niên năm công tác của nhân viên
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Ví dụ: Tính thâm niên tháng công tác của nhân viên
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* Tạo các danh mục

1.1.1.Danh mục tài khoản

+Sheet” Bang DMTK” : Đăng ký và phản ánh số dư đầu kỳ của các tài khoản.

a. Biểu mẫu

-Vào Sheet 1, đặt tiên sheet là BDMTK (Bảng danh mục tài khoản), sau đó lập cấu trúc của bảng như sau:
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b.Giải thích các cột

(Cột SOHIEUTK: Mở chi tiết cho từng đối tượng theo dõi cụ thể của kế toán chi tiết. Tài khoản mở cho đối tượng nào thì sử dụng mã đối tượng đó ghép với số hiệu tài khoản tương ứng. Tài khoản chi tiết = <Số hiệu tài khoản>.<Mã đối tượng>.

(Cột MATSNV (Mã tài sản nguồn vốn): dùng để xác định vị trí của từng tài khoản trong Bảng cân đối Tài sản ( Tài khoản được ghi vào đối tượng nào?, có mã số tài sản nguồn vốn tương ứng bao nhiêu?). Thành phần của MATSNV:

+3 ký từ đầu tiên của  MATSNV chỉ mã số tổng hợp lớn nhất của bảng CĐTS

+3 ký tự ở giữa chỉ mã số tổng hợp ở cấp độ nhỏ hơn

+3 ký tự cuối chỉ thứ tự từng tài khoản mục nhỏ nhất ghi trong bảng cân đối kế toán

(Cột Số lượng tồn đầu kỳ: Số lượng tồn đầu kỳ của các tài khoản hàng tồn kho.

(Cột Số dư đầu kỳ: Số dư đầu kỳ trên từng tài khoản chi tiết đã mở.

Chú ý: Hoặc nếu một tài khoản có loại tài khoản là “N” mà số dư đầu kỳ lại là số dư Có  hoặc nếu một tài khoản có loại tài khoản là “C” mà số dư đầu kỳ lại là số dư Nợ thì cả 2 trường hợp trên,  số dư đầu kỳ phải nhập số âm.

(Cột Số phát sinh Nợ: Tổng số phát sinh Nợ của từng tài khoản trong kỳ

(Cột Số phát sinh Có: Tổng số phát sinh Có của từng tài khoản trong kỳ
(Cột Số lượng tồn cuối kỳ: Số lượng tồn cuối kỳ của các tài khoản hàng tồn kho.

(Cột Số dư cuối kỳ: Số dư cuối kỳ trên từng tài khoản chi tiết đã mở.

1.1. 2.Danh mục tài khoản ngân hàng

+Sheet” TKNH” : Đăng ký danh sách các tài khoản ngân hàng.

a.Cấu trúc
	DANH MỤC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

	
	
	
	
	

	STT
	Số hiệu tài khoản
	Số tài khoản
	Tên ngân hàng
	Chi nhánh của ngân hàng

	A
	B
	C
	D
	E

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


b.Giải thích các cột

-Cột A”STT”: Số thứ tự dòng
-Cột B” Số hiệu tài khoản”: Mở chi tiết theo đối tượng

-Cột C” Số tài khoản”: Do ngân hàng cung cấp

-Cột D” Tên ngân hàng”: Nhập tên ngân  hàng mở tài khoản

-Cột E” Chi nhánh của ngân hàng”: Nhập chi nhánh ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản 
1.1.3. Danh mục khách hàng

+Sheet” KH” : Đăng ký danh sách khách hàng.

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A”STT”: Số thứ tự dòng
-Cột B” Số hiệu tài khoản”: Mở chi tiết theo đối tượng

-Cột C” Mã khách hàng”: Nhập mã khách hàng

-Cột D” Tên khách hàng”: Nhập tên khách hàng 

-Cột E” Mã số thuế”: Nhập Mã số thuế khách hàng

-Cột F”Địa chỉ”: Nhập địa chỉ của  khách hàng
1.1.4 .Danh mục nhân viên

+Sheet” NHANVIEN” : Đăng ký danh sách nhân viên.

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A”STT”: Số thứ tự dòng
-Cột B” Số hiệu tài khoản”: Mở chi tiết theo đối tượng

-Cột C” Mã nhân viên”: Mã ký hiệu nhân viên

-Cột D” Tên nhân viên”: Ghi đầy đủ họ tên nhân viên

-Cột K” Phòng ban”: Phòng ban nhân viên làm việc

-Cột L” Chức vụ”: Chức vụ của nhân viên trong phòng ban

-Cột M” Lương thỏa thuận”: Mức lương đóng bảo hiểm khi ký hợp đồng 
1.1.5 .Danh mục hàng tồn kho

+Sheet” HTK” : Đăng ký danh mục hàng hóa

a.Cấu trúc

	DANH MỤC HÀNG TỒN KHO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	STT
	Số hiệu tài khoản
	Mã hàng
	Tên hàng
	ĐVT

	A
	B
	C
	D
	E

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


b.Giải thích các cột

-Cột A”STT”: Số thứ tự dòng
-Cột B” Số hiệu tài khoản”: Mở chi tiết theo đối tượng

-Cột C” Mã hàng”: Nhập tên mã hàng tương ứng với tên hàng

 -Cột D” Tên hàng”: Nhập tên hàng hóa tương ứng với số hiệu tài khoản

-Cột E” ĐVT”: Nhập đơn vị tính cho mỗi loại hàng

1.1.6 . Danh mục công cụ dụng cụ đang sử dụng
+Sheet” TSCĐ” : Đăng ký danh mục TSCĐ đang sử dụng

+Sheet” CCDC” : Đăng ký danh mục CCDC đang sử dụng

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A”Mã TSCĐ, CCDC”: Ghi mã TSCĐ hoặc mã CCDC
-Cột B” Tên nhãn hiệu, quy cách TSCĐ và CCDC”: Tên nhãn hiệu TSCĐ và CCDC --Cột C” Số hiệu”: Số hiệu chứng từ của chứng từ tăng TSCĐ và CCDC

-Cột D” Ngày tháng”: Ngày tháng của chứng từ tăng TSCĐ và CCDC 

-Cột E” Đơn vị tính”: Đơn vị tính
-Cột 1” Số lượng”: Số lượng

-Cột 2” Đơn giá”: Nguyên giá TSCĐ hoặc đơn giá CCDC

-Cột 3” Số tiền”: Ghi số tiền

-Cột F”Số hiệu”: Số hiệu chứng từ của chứng từ ghi giảm  TSCĐ và CCDC

-Cột G” Ngày tháng”: Ngày tháng của chứng từ ghi giảm TSCĐ và CCDC 

-Cột H” Lý do”: Lý do ghi giảm TSCĐ và CCDC
-Cột 4” Số lượng”: Số lượng TSCĐ và CCDC giảm

-Cột 5” Số tiền”: Nguyên giá TSCĐ và  giá trị CCDC giảm

-Cột I” Bộ phận sử dụng”: Đơn vị sử dụng

-Cột K” Mã Phòng ban”: Mã đơn vị quản lý

1.1.7. Danh mục tài sản cố định
+Sheet” TSCĐ” : Đăng ký danh mục TSCĐ đang sử dụng

+Sheet” CCDC” : Đăng ký danh mục CCDC đang sử dụng

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A”Mã TSCĐ, CCDC”: Ghi mã TSCĐ hoặc mã CCDC
-Cột B” Tên nhãn hiệu, quy cách TSCĐ và CCDC”: Tên nhãn hiệu TSCĐ và CCDC --Cột C” Số hiệu”: Số hiệu chứng từ của chứng từ tăng TSCĐ và CCDC

-Cột D” Ngày tháng”: Ngày tháng của chứng từ tăng TSCĐ và CCDC 

-Cột E” Đơn vị tính”: Đơn vị tính
-Cột 1” Số lượng”: Số lượng

-Cột 2” Đơn giá”: Nguyên giá TSCĐ hoặc đơn giá CCDC

-Cột 3” Số tiền”: Ghi số tiền

-Cột F”Số hiệu”: Số hiệu chứng từ của chứng từ ghi giảm  TSCĐ và CCDC

-Cột G” Ngày tháng”: Ngày tháng của chứng từ ghi giảm TSCĐ và CCDC 

-Cột H” Lý do”: Lý do ghi giảm TSCĐ và CCDC
-Cột 4” Số lượng”: Số lượng TSCĐ và CCDC giảm

-Cột 5” Số tiền”: Nguyên giá TSCĐ và  giá trị CCDC giảm

-Cột I” Bộ phận sử dụng”: Đơn vị sử dụng

-Cột K” Mã Phòng ban”: Mã đơn vị quản lý

1.1.8. Danh mục nhà cung cấp

+Sheet” NCC” : Đăng ký danh sách nhà cung cấp.

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A”STT”: Số thứ tự dòng
-Cột B” Số hiệu tài khoản”: Mở chi tiết theo đối tượng

-Cột C” Mã NCC”: Nhập mã NCC
-Cột D” Tên Nhà cung cấp”: Nhập tên NCC
-Cột E” Mã số thuế”: Nhập Mã số thuế NCC
-Cột F”Địa chỉ”: Nhập địa chỉ của  NCC
1.2. Sổ kế toán máy
1.Mục đích



Sổ kế toán máy: Dùng để nhập các định khoản kế toán

2. Cấu trúc
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3.Giải thích các cột

-Cột A”STT”: Ghi số thứ tự nghiệp vụ kinh tế phát sinh

-Cột B”Ngày ghi sổ”: là ngày định khoản kế toán( Nhập dạng chuỗi)

-Cột C”Số phiếu thu/chi”: Lấy số trên phiếu thu/chi ghi vào
-Cột D”Ngày thu/chi”: Lấy ngày trên phiếu thu/chi ghi vào

-Cột E”GBN/GBC”: Lấy số trên GBN/GBC ghi vào

-Cột F” Ngày GBN/GBC”: Lấy ngày trên GBN/GBC ghi vào

-Cột G”Số hóa đơn”: Lấy số trên hóa đơn ghi vào

-Cột H”Ngày hóa đơn”: Lấy ngày trên hóa đơn ghi vào

-Cột I”Tên cơ sở kinh doanh”: Tên người mua, người bán trên hóa đơn (Nhập dạng chuỗi)

-Cột J”Mã số thuế”: Mã số thuế của người mua, người bán trên hóa đơn (Nhập dạng chuỗi)

-Cột K”Số phiếu Nhập/Xuất”: Lấy số trên phiếu Nhập/Xuất ghi vào

-Cột L”Ngày Nhập/Xuất”: Lấy ngày trên phiếu Nhập/Xuất ghi vào

-Cột K”Số phiếu Nhập/Xuất”: Lấy số trên phiếu Nhập/Xuất ghi vào

-Cột L”Ngày Nhập/Xuất”: Lấy ngày trên phiếu Nhập/Xuất ghi vào

-Cột M”Chứng từ NVK”: Các chứng từ khác
-Cột N”Ngày Chứng từ NVK”: Ngày chứng từ khác
-Cột O”Diễn giải”: Ghi trích yếu nội dung nghiệp vụ (Nhập dạng chuỗi)

-Cột P”TK GHI NO”: Nhập tài khoản ghi Nợ của bút toán định khoản (Nhập dạng chuỗi)

-Cột Q”TK GHICO”: Nhập tài khoản ghi Có của bút toán định khoản (Nhập dạng chuỗi)

-Cột R”Số lượng phát sinh”: Ghi số lượng phát sinh (Nhập/Xuất) (Nhập dạng số)

-Cột S”Số tiền phát sinh”: Ghi số tiền phát sinh của từng tài khoản trong bút toán định khoản

-Cột T”KTTK NO”: Kiểm tra tài khoản ghi Nợ đã khai báo ở Sheet danh mục tài khoản chưa

-Cột U”KTTK CO” Kiểm tra tài khoản ghi Có đã khai báo ở Sheet danh mục tài khoản chưa

CHƯƠNG 2

LẬP SỔ NHẬT KÝ 

2.1.Sổ Nhật ký chung

1.Mục đích

Sổ Nhật ký chung là Sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ cho việc ghi sổ cái.
2.Cấu trúc
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3.Giải thích các cột

-Cột A” Ngày ghi sổ”: Ngày tháng ghi sổ: 

VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$M$94,2,0)

-Cột B” Số hiệu chứng từ”: Số hiệu chứng từ kế toán được làm căn cứ ghi sổ 

IF(VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,3,0)<>"",VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,3,0), IF(VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,5,0)<>"",VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,5,0), IF(VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,7,0)<>"",VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,7,0), VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,11,0))))

-Cột C” Ngày tháng chứng từ”: Ngày tháng chứng từ kế toán được làm căn cứ ghi sổ 

IF(VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,4,0)<>"",VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,4,0), IF(VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,6,0)<>"",VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,6,0), IF(VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,8,0)<>"",VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,8,0), VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,12,0))))

-Cột D” Diễn giải”: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế : 

VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,13,0)

-Cột E” Đã ghi sổ cái”: Đánh dấu nghiệp vụ ghi Sổ Nhật ký chung đã được ghi Sổ Cái : 

-Cột G” STT dòng”: Ghi số thứ tự dòng của NKC

-Cột H” Số hiệu tài khoản”: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản Nợ được ghi trước, Tài khoản Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng:

IF(ISODD(F13),VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,14,0),"")

IF(ISEVEN(F13),VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,15,0),"")

-Cột 1” Số phát sinh Nợ”: Số tiền phát sinh bên Nợ : 

IF(G13<>"",VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,17,0),0)

-Cột 2” Số phát sinh Có”: Số tiền phát sinh bên Có: 

IF(H13<>"",VLOOKUP(K13,SoKTMay!$A$3:$Q$94,17,0),0)

-Cột 3” Dòng KTM”: Số thứ tự dòng trên sổ Kế toán máy: ROUND(F13/2,0)

-Cuối trang sổ:  Cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang

2.2. Lập sổ nhật ký thu tiền, chi tiền
1.Mục đích

+ Sheet “SOQUY”: Theo dõi kịp thời và phản ánh tình hình thu chi tồn quỹ tiền mặt

2.Cấu trúc
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3.Giải thích các cột

-Cột A” Ngày ghi sổ”: Ngày tháng ghi sổ: 

IF(OR(SoKTMay!N4=SOQUY!$B$7,SoKTMay!O4=SOQUY!$B$7),SoKTMay!B4,"")

-Cột B” Ngày tháng chứng từ”: Ngày tháng của Phiếu Thu, Phiếu Chi: 

IF(OR(SoKTMay!N4=SOQUY!$B$7,SoKTMay!O4=SOQUY!$B$7),SoKTMay!D4,"")

-Cột C”Số phiếu thu”: Số hiệu của phiếu thu ( liên tục từ nhỏ đến lớn) :

IF(SoKTMay!N4=SOQUY!$B$7,SoKTMay!C4,"")

-Cột D” Số phiếu chi”: Số hiệu của phiếu chi ( liên tục từ nhỏ đến lớn): 

IF(SoKTMay!O4=SOQUY!$B$7,SoKTMay!C4,"")
-Cột E” Diễn giải”: Nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu Thu, Phiếu Chi: 

IF(OR(SoKTMay!N4=SOQUY!$B$7,SoKTMay!O4=SOQUY!$B$7),SoKTMay!M4,"")

-Cột 1” Số tiền thu”: Số tiền nhập quỹ : 

IF(SoKTMay!N4=SOQUY!$B$7,SoKTMay!Q4,0)

-Cột 2” Số tiền chi”: Số tiền xuất quỹ: 

IF(SoKTMay!O4=SOQUY!$B$7,SoKTMay!Q4,0)

-Cột 3” Số tiền tồn”: Số dư tồn cuối ngày.

Tồn quỹ đầu kỳ: VLOOKUP(B7,'Bang DMTK'!$B$3:$F$73,5,0)

Tồn quỹ tại mọi thời điểm trong kỳ: H12+F13-G13

CHƯƠNG 3

LẬP SỔ CÁI VÀ SỔ CHI TIẾT
3.1 Sổ chi tiết

1.Sổ chi tiết các tài khoản

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A” Ngày ghi sổ”: Ngày tháng ghi sổ: 

IF(OR(NKC!G13=$C$6,NKC!H13=$C$6),NKC!A13,"")

-Cột B” Số hiệu chứng từ”: Số hiệu chứng từ kế toán được làm căn cứ ghi sổ 

IF(OR(NKC!G13=$C$6,NKC!H13=$C$6),NKC!B13,"")

-Cột C” Ngày tháng chứng từ”: Ngày tháng chứng từ kế toán được làm căn cứ ghi sổ 

IF(OR(NKC!G13=$C$6,NKC!H13=$C$6),NKC!C13,"")

-Cột D” Diễn giải”: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế : 

IF(OR(NKC!G13=$C$6,NKC!H13=$C$6),NKC!D13,"")

-Cột E” TK đối ứng”: Ghi số hiệu của tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài khoản trang sổ Cái này : 

IF(NKC!G13=SCCHITIET!$C$6,NKC!H14,IF(NKC!H13=SCCHITIET!$C$6,NKC!G12,""))

-Cột 1” Số phát sinh Nợ”: Số tiền phát sinh bên Nợ : 

IF(NKC!G13=$C$6,NKC!I13,0)

-Cột 2” Số phát sinh Có”: Số tiền phát sinh bên Có: 

F(NKC!H13=$C$6,NKC!J13,0,"") 

-Cột 3” Số dư Nợ”: Số tiền phát sinh bên Nợ : 

IF(OR(AND($C$7="N",H12-I12+F13-G13>0),AND($C$7="C",I12-H12+G13-F13<0)), ABS(I12-H12+G13-F13),0)

-Cột 4” Số dư Có”: Số tiền phát sinh bên Có: 

IF(OR(AND($C$7="C",I12-H12+G13-F13>0),AND($C$7="N",H12-I12+F13-G13<0)),ABS(H12-I12+F13-G13),0)

-Cộng số phát sinh : Cộng Số phát sinh Nợ, Số phát sinh Có . Sử dụng hàm Sum

-Số dư cuối kỳ bằng số dư của ngày cuối tháng

2.Sổ chi tiết hàng tồn kho

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

(Sử dụng chức năng validation để tạo listbox

(Sử dụng hàm VLOOKUP để dò tìm tên NL,VL,CCDC,TP,HH

-Cột A” SH”:

 IF(OR(SoKTMay!N3='SOCT-HTK'!$G$7,SoKTMay!O3='SOCT-HTK'!$G$7),SoKTMay!K3,"") 

-Cột B” NT”:

IF(OR(SoKTMay!N3='SOCT-HTK'!$G$7,SoKTMay!O3='SOCT-HTK'!$G$7),SoKTMay!L3,"") 

-Cột C” Diễn giải”: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế 

IF(OR(SoKTMay!N3='SOCT-HTK'!$G$7,SoKTMay!O3='SOCT-HTK'!$G$7),SoKTMay!M3,"")

-Cột D” TK đối ứng”: Ghi số hiệu của tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài khoản trang sổ chi tiết này

IF(SoKTMay!N3='SOCT-HTK'!$G$7,SoKTMay!O3,IF(SoKTMay!O3='SOCT- HTK'!$G$7,SoKTMay!N3,""))

-Cột 1” Đơn giá”: Đơn vị đo lường của từng loại NVL,CCDC,TP,HH

(Đơn giá nhập trong kỳ: ghi theo hóa đơn

(Đơn giá xuất trong kỳ được tính theo công thức


-Cột 2” SL”: Số lượng nhập kho của từng loại NVL,CCDC,TP,HH trong kỳ

IF(SoKTMay!N3='SOCT-HTK'!$G$7,SoKTMay!P3,0)

-Cột 3” Thành tiền”: Số tiền tương ứng của từng loại NVL,CCDC,TP,HH nhập kho trong kỳ

IF(SoKTMay!N3='SOCT-HTK'!$G$7,SoKTMay!Q3,0)

-Cột 4” SL”: Số lượng xuất kho của từng loại NVL,CCDC,TP,HH trong kỳ

IF(SoKTMay!O3='SOCT-HTK'!$G$7,SoKTMay!P3,0)

-Cột 5” Thành tiền”: Số tiền tương ứng của từng loại NVL,CCDC,TP,HH xuất kho trong kỳ

IF(SoKTMay!O3='SOCT-HTK'!$G$7,SoKTMay!Q3,0)

-Cột 6” SL”: 

Số lượng tồn đầu kỳ của từng loại NVL,CCDC,TP,HH

VLOOKUP($G$7,'Bang DMTK'!$B$3:$F$73,4,0)

Số lượng tồn cuối kỳ của từng loại NVL,CCDC,TP,HH: J13+F111-H111

-Cột 7” Thành tiền”: 

Số tiền tương ứng của từng loại NVL,CCDC,TP,HH đầu kỳ

VLOOKUP($G$7,'Bang DMTK'!$B$3:$F$73,5,0)

Số tiền tương ứng của từng loại NVL,CCDC,TP,HH cuối kỳ: K13+G111-I111

3.Báo cáo nhập xuất tồn

+Sheet” BCNXT” : Báo cáo tình hình hàng tồn kho
a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A” STT”: Số thứ tự  của từng loại Hàng hóa

-Cột B” Mã hàng”: Ký hiệu của từng loại hàng hóa

VLOOKUP(D7,'DM- HTK'!$F$9:$I$12,3,0)

-Cột C” Tên vật tư, hàng hóa”: tên gọi của từng loại hàng hóa
VLOOKUP(D7,'DM- HTK'!$F$9:$I$12,2,0)

-Cột D” Tên tài khoản”: Ký hiệu tài khoản của của từng loại hàng hóa
Copy tên tài khoản từ DM-HTK

-Cột E” Đơn vị tính”: Đơn vị đo lường của từng loại hàng hóa
VLOOKUP(D7,'DM- HTK'!$F$9:$I$12,4,0)

-Cột 1” SL”: Số lượng tồn đầu kỳ của từng loại hàng hóa
VLOOKUP(D7,'Bang DMTK'!$B$3:$J$73,4,0)

-Cột 2” Thành tiền”: Số tiền tương ứng của từng loại hàng hóa đầu kỳ

VLOOKUP(D7,'Bang DMTK'!$B$3:$J$73,5,0)

-Cột 3” SL”: Số lượng nhập kho của từng loại hàng hóa trong kỳ

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$94,$D$7,SoKTMay!$P$3:$P$94)

-Cột 4” Thành tiền”: Số tiền tương ứng của từng loại hàng hóa nhập kho trong kỳ

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$94,D7,SoKTMay!$Q$3:$Q$94)

-Cột 5” Đơn giá”: Đơn giá của từng loại hàng hóa xuất kho trong kỳ

(G7+I7)/(F7+H7)

-Cột 6” SL”: Số lượng xuất kho của từng loại hàng hóa trong kỳ

SUMIF(SoKTMay!$O$3:$O$94,D7,SoKTMay!$P$3:$P$94)

-Cột7 ” Thành tiền”: Số tiền tương ứng của từng loại hàng hóa xuất kho trong kỳ

SUMIF(SoKTMay!$O$3:$O$94,D7,SoKTMay!$Q$3:$Q$94)

-Cột 8” SL”: Số lượng tồn cuối kỳ của từng loại hàng hóa : F7+H7-K7

-Cột 9” Thành tiền”: Số tiền tương ứng của từng loại hàng hóa cuối kỳ: G7+I7-L7

4.Bảng phân bổ công cụ dụng cụ

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A” STT”: Số thứ tự  của từng loại CCDC

-Cột B” Mã CCDC”: Ký hiệu của từng CCDC

-Cột C” Tên CCDC”: tên gọi của từng loại CCDC
VLOOKUP(B10,'so CCDC'!$A$12:$H$38,2,0)

-Cột D” Ngày tính phân bổ”: Ngày bắt đầu sử dụng CCDC

VLOOKUP(B10,'so CCDC'!$A$12:$H$38,4,0)

-Cột 1” Số lượng”: Số lượng CCDC đang dùng

SUMIFS('so CCDC'!$F$12:$F$38,'so CCDC'!$O$12:$O$38,PBCCDC!$A$9,'so CCDC'!$A$12:$A$38,PBCCDC!B10)

-Cột 2” Đơn giá”: Đơn giá CCDC đang sử dụng

VLOOKUP(B10,'so CCDC'!$A$12:$H$38,7,0)

-Cột 3” Giá trị”: Tổng số tiền từng loại CCDC  đang dùng

 Cột (1) x Cột (2)

-Cột 4” Số tháng phân bổ”: Số dự kiến sử dụng

-Cột 5” Mức phân bổ tháng”: Số tiền tính vào chi phí mỗi tháng của từng loại CCDC

Cột(3)/Cột(4)

-Cột 6” Số kỳ đã phân bổ”: Số tháng đã tính vào chi phí

DATEDIF(D10,"31/12/2019","m")+1

-Cột 7” Giá trị phân  bổ  lũy kế  kỳ trước”: Giá trị đã tính vào chi phí

Cột (5) x Cột  (6)

-Cột 8 ” Giá trị  phân bổ kỳ này”: Giá trị tính vào chi phí kỳ này

Cột (8) = Cột (5)

-Cột 9” Giá trị  phân bổ lũy kế”: Giá trị đã phân bổ đến hết kỳ này: 

Cột (9)= Cột(7)+Cột (8)

-Cột 10” Giá trị  còn lại”: Giá trị còn lại của CCDC đang sử dụng:

Cột (10) = Cột (3)- Cột (9)

5.Bảng phân bổ chi phí trả trước

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A” STT”: Số thứ tự  của từng loại Chi phí trả trước

-Cột B” Mã CPTT”: Ký hiệu của từng loại CPTT

-Cột C” Tên CPTT”: tên gọi của từng loại CPTT
-Cột D” Ngày tính phân bổ”: Ngày nhận hóa đơn CPTT

-Cột 1” Số tháng”: Số tháng phân bổ chi phí 

-Cột 2” Đơn giá”: Đơn giá CPTT

-Cột 3” Giá trị”: Tổng số tiền từng loại CPTT phải thanh toán

 Cột (1) x Cột (2)

-Cột 4” Mức phân bổ tháng”: Số tiền tính vào chi phí mỗi tháng của từng loại CPTT

Cột(3)/Cột(1)

-Cột 5” Số kỳ đã phân bổ”: Số tháng đã tính vào chi phí

DATEDIF(D10,"31/12/2019","m")+1

-Cột 6” Giá trị phân  bổ  lũy kế  kỳ trước”: Giá trị đã tính vào chi phí

Cột (4) x Cột  (5)

-Cột 7 ” Giá trị  phân bổ kỳ này”: Giá trị tính vào chi phí kỳ này

Cột (7) = Cột (4)

-Cột 8” Giá trị  phân bổ lũy kế”: Giá trị đã phân bổ đến hết kỳ này: 

Cột (9)= Cột(6)+Cột (7)

-Cột 9” Giá trị  còn lại”: Giá trị còn lại của CCDC đang sử dụng:

Cột (9) = Cột (3)- Cột (8)

6.Bảng khấu hao tài sản cố định


a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A” STT”: Số thứ tự  của từng loại TSCĐ

-Cột B” Mã TSCĐ”: Ký hiệu của từng loại TSCĐ

-Cột C” Tên TSCĐ”: tên gọi của từng loại TSCĐ : 

VLOOKUP(B10,'So TSCD'!$A$12:$O$16,2,0)
-Cột D” Ngày tính khấu hao”: Ngày đem TSCĐ vào sử dụng:

VLOOKUP(B10,'So TSCD'!$A$12:$O$16,4,0)

-Cột 1” Nguyên giá”: Giá trị tài sản cố định:

VLOOKUP(B10,'So TSCD'!$A$12:$O$16,8,0)

-Cột 2” Số năm”: Số năm dự kiến sử dụng

-Cột 3” Mức khấu hao hàng tháng”: Số tiền tính vào chi phí mỗi tháng của từng loại TSCĐ:  ROUND(E10/(F10*12),0) 

-Cột 4” Số tháng đã khấu hao”: Số tháng đã tính vào chi phí

DATEDIF(D10,"31/12/2019","m")+1 

-Cột 5” Số KH lũy kế đầu kỳ”: Giá trị đã tính vào chi phí

Cột (3) x Cột  (4)

-Cột 6 ” Giá trị  phân bổ kỳ này”: Giá trị tính vào chi phí kỳ này

Cột (6) = Cột (2)

-Cột 7” Số KH lũy kế cuối kỳ”: Giá trị đã khấu hao đến hết kỳ này: 

Cột (7)= Cột(5)+Cột (6)

-Cột 8” Giá trị  còn lại”: Giá trị còn lại TSCĐ:

Cột (8) = Cột (1)- Cột (7)

7.Bảng thanh toán lương  

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A” STT”: Số thứ tự  của nhân viên trong mỗi phòng ban

-Cột B” Họ và tên”: Họ và tên nhân viên

-Cột C” Chức vụ”: Chức vụ của nhân viên 

-Cột 1” Lương HĐ/ tháng”: Lương theo hợp đồng

-Cột 2” Ngày công trong tháng”: Số ngày của tháng làm việc

-Cột 3” Số ngày công làm việc”: Số ngày làm việc trong tháng

-Cột 4” Lương thực tế”: Tiền lương thực tế ngày làm việc

ROUND(D11/E11*F11,0)

-Cột 5” Thưởng”: Tiền thưởng trong tháng

ROUND(D11*10%*F11/E11,0)

-Cột 6” Ăn trưa”: Tiền ăn trưa: F11*25.000

-Cột 7 ” Điện thoại”: Tiền điện thoại

-Cột 8” Công tác phí”: Tiền công tác phí

-Cột 9” Tổng lương”: Tổng lương nhận được

Cột (9) = Cột (4)+ Cột (5)+ Cột (6)+ Cột (7)+ Cột (8)

-Cột 10” BHXH” Khấu trừ lương BHXH: Cột (1) x 8%

-Cột 11” BHYT” Khấu trừ lương BHYT: Cột (1) x 1,5%

-Cột 12” BHTN” Khấu trừ lương BHTN: Cột (1) x 1%

-Cột 13”Cộng” :Các khoản khấu trừ BHXH,BHYT,BHTN: Cột(10)+Cột (11)+Cột(12)

-Cột 14 ” Số người phụ thuộc”: Số người đăng ký giảm trừ gia cảnh

-Cột 15 ” Thu nhập chịu thuế TNCN”:  Các khoản thu nhập chịu thuế mà người lao động nhận được

-Cột 16 ” Thu nhập tính thuế TNCN”:  Khoản thu nhập tính thuế TNCN sau khi trừ các khoản giảm trừ: Max(R11-P11-9000000-Q11*3600000,0)

-Cột 17 ” Thuế TNCN”: Thuế TNCN mà người lao động phải nộp
IF(S11=0,0,IF(OR(AND(S11>0,S11<5000000),S11= 5000000),5%*S11,IF(OR(AND(S11>5000000,S11<10000000),S11= 10000000),10%*S11-250000,15%*S11-750000))) 

8.Bảng phân bổ tiền lương và BHXH

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột A” STT”: Số thứ tự  đối tượng sử dụng

-Cột B” Đối tượng sử dụng”: Các đối tượng tính phân bổ chi phí

-Cột 1” Lương”: Tiền lương của các bộ phận

-Cột 2” Các khoản khác”: Các khoản khác có đóng BH

-Cột 3” Cộng có TK 334”: Tổng tiền lương đóng BH của các bộ phận

-Cột 4” Kinh phí công đoàn”: Kinh phí công đoàn phải nộp của các bộ phận

-Cột 5” Bảo hiểm xã hội”: BHXH phải nộp của các bộ phận

-Cột 6” Bảo hiểm y tế”: BHYT  phải nộp của các bộ phận

-Cột 7 ” Bảo hiểm thất nghiệp”: BHTN  phải nộp của các bộ phận

-Cột 8” Cộng có TK338”: Tổng số tiền các khoản phải nộp theo lương

-Cột 9” Tổng cộng”: Tổng lương và các khoản theo lương mà doanh nghiệp phải thanh toán.

9.Bảng tính giá thành

a.Cấu trúc
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b.Giải thích các cột

-Cột 1” Khoản mục chi phí”: Các loại chi phí liên quan đến giá thành

-Cột 2” CPDDDK”: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ

-Cột 3” CPSXTK”: Chi phí sản xuất trong kỳ

TK 621:

IF(RIGHT(B7,2)="01",SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,"621.01",SoKTMay!$S$7:$S$2,10),IF(RIGHT(B7,2)="02",SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,"621.02",SoKTMay!$S$7:$S$210),IF(RIGHT(B7,2)="03",SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,"621.03",SoKTMay!$S$7:$S$210),SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,"621.04",SoKTMay!$S$7:$S$210))))

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$94,$D$7,SoKTMay!$P$3:$P$94)

TK622: (SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,A11&"*",SoKTMay!$S$7:$S$210)/ SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$119,"621."&"*",SoKTMay!$S$7:$S$119))*BTGT!$C$10

TK6271:(SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,A12&"*",SoKTMay!$S$7:$S$210)/ SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$119,"621."&"*",SoKTMay!$S$7:$S$119))*BTGT!$C$10

TK6272: (SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,A13&"*",SoKTMay!$S$7:$S$210)/SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$119,"621."&"*",SoKTMay!$S$7:$S$119))*BTGT!$C$10

TK6273: (SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,A13&"*",SoKTMay!$S$7:$S$210)/SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$119,"621."&"*",SoKTMay!$S$7:$S$119))*BTGT!$C$10

TK6274: (SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,A14&"*",SoKTMay!$S$7:$S$210)/SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$119,"621."&"*",SoKTMay!$S$7:$S$119))*BTGT!$C$10

TK6278: (SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$210,A15&"*",SoKTMay!$S$7:$S$210)/SUMIF(SoKTMay!$P$7:$P$119,"621."&"*",SoKTMay!$S$7:$S$119))*BTGT!$C$10

Cột 4: “CPDDCK”: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

Cột 5: Tổng Z: (5)= (2) + (3) –(4)

Cột 6: Giá thành = (5) / số lượng nhập kho

3.2 Sổ cái

1.Cấu trúc
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2.Giải thích các cột

-Cột A” Ngày ghi sổ”: Ngày tháng ghi sổ: 

IF(OR(NKC!$N$3=$C$7,NKC!$O$3=$C$7),NKC!A3,"")

-Cột B” Số hiệu chứng từ”: Số hiệu chứng từ kế toán được làm căn cứ ghi sổ 

IF(OR(NKC!$N$3=$C$7,NKC!$O$3=$C$7),NKC!B3,"")

-Cột C” Ngày tháng chứng từ”: Ngày tháng chứng từ kế toán được làm căn cứ ghi sổ 

IF(OR(NKC!$N$3=$C$7,NKC!$O$3=$C$7),NKC!C3,"") 

-Cột D” Diễn giải”: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế : 

IF(OR(NKC!$N$3=$C$7,NKC!$O$3=$C$7),NKC!D3,"") 

-Cột E” Trang số”: Ghi số trang của NKC đã ghi nghiệp vụ kinh tế này : 

IF(OR(NKC!$N$3=$C$7,NKC!$O$3=$C$7),NKC!E3,"")

-Cột G” STT dòng”: Ghi số dòng của NKC đã ghi nghiệp vụ kinh tế này: 

IF(OR(NKC!$N$3=$C$7,NKC!$O$3=$C$7),NKC!F3,"")

-Cột H” TK đối ứng”: Ghi số hiệu của tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài khoản trang sổ Cái này : 

IF(NKC!G13=SC!$C$7,NKC!H14,IF(NKC!H13=SC!$C$7,NKC!G12,""))

-Cột 1” Số tiền Nợ”: Số tiền phát sinh bên Nợ : 

IF(OR(NKC!$N$3=$C$7,NKC!$O$3=$C$7),NKC!H3,"")

-Cột 2” Số tiền Có”: Số tiền phát sinh bên Có: 

IF(OR(NKC!$N$3=$C$7,NKC!$O$3=$C$7),NKC!I3,"") 

-Cuối tháng : Cộng Số phát sinh Nợ, Số phát sinh Có, tính ra số dư.

CHƯƠNG 4

 LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

4.1. Lập bảng cân đối tài khoản tổng hợp
Cấu trúc

	BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN TỔNG HỢP

	MÃ
 TK
	LOẠI
 TK
	TÊN TK
	 SỐ DƯ ĐẦU KỲ 
	 SỐ PHÁT SINH 
	 SỐ DƯ CUỐI KỲ 

	
	
	
	 NỢ 
	 CÓ 
	 NỢ 
	 CÓ 
	 NỢ 
	 CÓ 

	A
	B
	C
	                        1 
	                        2 
	                        3 
	                        4 
	                        5 
	                        6 

	111
	N
	Tiền mặt tại quỹ, ngân phiếu(VND)
	257,490,000
	-
	3,800,000
	20,840,000
	240,450,000
	-

	112
	N
	Tiền gửi ngân hàng(VND)
	2,500,000,000
	-
	1,088,000,000
	143,991,000
	3,444,009,000
	-

	131
	N
	Phải thu khách hàng
	319,050,000
	-
	5,324,000,000
	824,000,000
	4,819,050,000
	-

	133
	N
	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
	-
	-
	61,221,000
	61,221,000
	-
	-

	141
	N
	Tạm ứng
	20,000,000
	-
	-
	20,000,000
	-
	-

	152
	N
	Nguyên vật liệu
	7,500,800,000
	-
	530,000,000
	6,566,321,053
	1,464,478,947
	-

	154
	N
	Chi phí SXKDDD
	-
	-
	7,170,281,053
	7,170,281,053
	-
	-

	155
	N
	Thành phẩm tồn kho
	199,660,000
	-
	7,170,281,053
	1,839,264,761
	5,530,676,292
	-

	157
	N
	Hàng gửi đại lý
	-
	-
	107,350,083
	85,880,067
	21,470,017
	-

	211
	N
	Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
	1,707,000,000
	-
	-
	-
	1,707,000,000
	-

	214
	C
	Hao mòn TSCĐ hữu hình lũy kế( *)
	-
	150,000,000
	-
	70,220,000
	-
	220,220,000

	331
	C
	Phải trả người bán
	-
	15,000,000
	87,000,000
	583,000,000
	-
	511,000,000

	333
	C
	Các khoản phải nộp nhà nước
	-
	17,000,000
	61,221,000
	1,076,427,051
	-
	1,032,206,051

	334
	C
	Phải trả công nhân viên
	-
	-
	73,500,000
	700,000,000
	-
	626,500,000

	338
	C
	Cáckhoản phải trả khác
	-
	15,000,000
	-
	241,500,000
	-
	256,500,000

	353
	C
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	-
	50,000,000
	-
	-
	-
	50,000,000

	411
	C
	Góp vốn của chủ sở hữu
	-
	11,000,000,000
	-
	-
	-
	11,000,000,000

	414
	C
	Quỹ  đầu tư phát triển
	                       -   
	         180,000,000 
	                       -   
	                       -   
	                       -   
	         180,000,000 

	421
	C
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	                       -   
	         105,000,000 
	                       -   
	       2,273,708,205 
	                       -   
	       2,378,708,205 

	441
	C
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	                       -   
	         972,000,000 
	                       -   
	                       -   
	                       -   
	         972,000,000 

	511
	C
	Doanh thu bán hàng
	                       -   
	                       -   
	       5,080,000,000 
	       5,080,000,000 
	                       -   
	                       -   

	521
	C
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	                       -   
	                       -   
	                       -   
	                       -   
	                       -   
	                       -   

	621
	N
	Chi phí NVL trực tiếp cho sản  phẩm
	                       -   
	                       -   
	       6,566,321,053 
	       6,566,321,053 
	                       -   
	                       -   

	622
	N
	Chi phí NC trực tiếp cho sản  phẩm
	                       -   
	                       -   
	         372,000,000 
	         372,000,000 
	                       -   
	                       -   

	627
	N
	Chi phí quản lý sản xuất
	                       -   
	                       -   
	         231,960,000 
	         231,960,000 
	                       -   
	                       -   

	632
	N
	Giá vốn hàng bán
	                       -   
	                       -   
	       1,817,794,744 
	       1,817,794,744 
	                       -   
	                       -   

	641
	N
	Chi phí bán hàng
	                       -   
	                       -   
	         220,360,000 
	         220,360,000 
	                       -   
	                       -   

	642
	N
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	                       -   
	                       -   
	         199,710,000 
	         199,710,000 
	                       -   
	                       -   

	821
	N
	Chi phí thuế thu nhập hiện hành 
	                       -   
	                       -   
	         568,427,051 
	         568,427,051 
	                       -   
	                       -   

	911
	C
	Xác định kết quả kinh doanh
	                       -   
	                       -   
	       5,080,000,000 
	       5,080,000,000 
	                       -   
	                       -   

	Tổng cộng
	 12,504,000,000 
	 12,504,000,000 
	 41,813,227,036 
	 41,813,227,036 
	 17,227,134,256 
	 17,227,134,256 


2.Giải thích các cột

-Cột B” Loại TK”: VLOOKUP(BCĐSPSTH!A5&"*",BCĐSPSCT!$A$6:$I$74,2,0)

 Cột C” TÊN TÀI KHOẢN”: 

VLOOKUP(A5&"*",'Bang DMTK'!$B$3:$D$73,3,0)

-Cột 1” Số dư Nợ đầu kỳ”: 

IF(BCĐSPSTH!B5="N",SUMIF(BCĐSPSCT!$A$6:$A$74,BCĐSPSTH!A5&"*",BCĐSPSCT!$D$6:$D$74) -SUMIF(BCĐSPSCT!$A$6:$A$74,BCĐSPSTH!A5&"*",BCĐSPSCT!$E$6:$E$74),0)

-Cột 2” Số dư Có đầu kỳ”: 

IF(BCĐSPSTH!B5="C",SUMIF(BCĐSPSCT!$A$6:$A$74,BCĐSPSTH!A5&"*",BCĐSPSCT!$E$6:$E$74)-SUMIF(BCĐSPSCT!$A$6:$A$74,BCĐSPSTH!A5&"*",BCĐSPSCT!$D$6:$D$74),0)

-Cột 3” Số phát sinh Nợ trong kỳ”: 

SUMIF(BCĐSPSCT!$A$6:$A$74,BCĐSPSTH!A5&"*",BCĐSPSCT!$F$6:$F$73)

-Cột 4” Số phát sinh Có trong kỳ”: 

SUMIF(BCĐSPSCT!$A$6:$A$74,BCĐSPSTH!A5&"*",BCĐSPSCT!$G$6:$G$74)

-Cột 5” Số dư Nợ cuối kỳ”: 

IF(OR(AND(B5="N",D5+F5-E5-G5>0),AND(B5="C",E5+G5-D5-F5<0)),ABS(D5+F5-E5-G5),0)

-Cột 6” Số dư Có cuối kỳ”: 

IF(OR(AND(B5="N",D5+F5-E5-G5<0),AND(B5="C",E5+G5-D5-F5>0)),ABS(D5+F5-E5-G5),0)
4.2. Lập bảng cân đối tài khoản chi tiết
	BẢNG CÂN  ĐỐI TÀI KHOẢN CHI TIẾT

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÃ
 TK
	LOẠI
 TK
	TÊN TÀI KHOẢN
	 SỐ DƯ ĐẦU KỲ 
	 SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ 
	 SỐ DƯ CUỐI KỲ 

	
	
	
	 NỢ  
	 CÓ 
	 NỢ  
	 CÓ 
	 NỢ  
	 CÓ 

	A
	B
	C
	                            1 
	                            2 
	                            3 
	                            4 
	                            5 
	                            6 

	1111
	N
	Tiền mặt tại quỹ, ngân phiếu(VND)
	        257,490,000 
	                           -   
	            3,800,000 
	          20,840,000 
	        240,450,000 
	                           -   

	1121
	N
	Tiền gửi ngân hàng(VND)
	     2,500,000,000 
	                           -   
	     1,088,000,000 
	        143,991,000 
	     3,444,009,000 
	                           -   

	131.001
	N
	Phải thu khách hàng Khánh Long
	        160,000,000 
	                           -   
	     4,400,000,000 
	        160,000,000 
	     4,400,000,000 
	                           -   

	131.002
	N
	Phải thu khách hàng Minh Anh
	        300,000,000 
	                           -   
	        264,000,000 
	        264,000,000 
	        300,000,000 
	                           -   

	131.003
	N
	Phải thu khách hàng Tấn Phát
	                           -   
	        140,950,000 
	        660,000,000 
	        400,000,000 
	        119,050,000 
	                           -   

	131.004
	N
	Phải thu Đại lý Bình Minh
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	1331
	N
	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
	                           -   
	                           -   
	          61,221,000 
	          61,221,000 
	                           -   
	                           -   

	1332
	N
	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	1411
	N
	Tạm ứng( Anh Hoàng)
	          20,000,000 
	                           -   
	                           -   
	          20,000,000 
	                           -   
	                           -   

	1412
	N
	Tạm ứng( Anh T)
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	2421
	N
	Chi phí chờ phân bổ -CCDC
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	151
	N
	Hàng mua đang đi đường
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	15211
	N
	Nguyên vật liệu vải ( m)
	     7,200,000,000 
	                           -   
	        410,000,000 
	     6,408,421,053 
	     1,201,578,947 
	                           -   

	15221
	N
	Nguyên vật liệu chỉ ( cuộn)
	        300,000,000 
	                           -   
	        120,000,000 
	        157,500,000 
	        262,500,000 
	                           -   

	15222
	N
	Nguyên vật liệu cúc áo(kg)
	                800,000 
	                           -   
	                           -   
	                400,000 
	                400,000 
	                           -   

	154
	N
	Chi phí SXKDDD
	                           -   
	                           -   
	     7,170,281,053 
	     7,170,281,053 
	                           -   
	                           -   

	155
	N
	Thành phẩm tồn kho
	        199,660,000 
	                           -   
	     7,170,281,053 
	     1,839,264,761 
	     5,530,676,292 
	                           -   

	157
	N
	Hàng gửi đại lý
	                           -   
	                           -   
	        107,350,083 
	          85,880,067 
	          21,470,017 
	                           -   

	211
	N
	Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
	     1,707,000,000 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	     1,707,000,000 
	                           -   

	214
	C
	Hao mòn TSCĐ hữu hình lũy kế( *)
	                           -   
	        150,000,000 
	                           -   
	          70,220,000 
	                           -   
	        220,220,000 

	331.001
	C
	Phải trả  người bán Việt Long
	                           -   
	          60,000,000 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	          60,000,000 

	331.002
	C
	Phải trả  người bán  Hoàng Long
	                           -   
	          20,000,000 
	                           -   
	        451,000,000 
	                           -   
	        471,000,000 

	331.003
	C
	Phải trả  người bán  Bảo Ngọc
	          45,000,000 
	                           -   
	          87,000,000 
	        132,000,000 
	                           -   
	                           -   

	331.004
	C
	Phải trả  người bán Toàn Thắng
	          20,000,000 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	          20,000,000 
	                           -   

	3331
	C
	Thuế GTGT hàng bán nội địa
	                           -   
	          17,000,000 
	          61,221,000 
	        508,000,000 
	                           -   
	        463,779,000 

	3334
	C
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	        568,427,051 
	                           -   
	        568,427,051 

	334
	C
	Phải trả công nhân viên
	                           -   
	                           -   
	          73,500,000 
	        700,000,000 
	                           -   
	        626,500,000 

	3382
	C
	Kinh phí công đoàn
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	          14,000,000 
	                           -   
	          14,000,000 

	3383
	C
	Bảo hiểm xã hội
	                           -   
	          15,000,000 
	                           -   
	        182,000,000 
	                           -   
	        197,000,000 

	3384
	C
	Bảo hiểm y tế
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	          31,500,000 
	                           -   
	          31,500,000 

	3386
	C
	Bảo hiểm thất nghiệp
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	          14,000,000 
	                           -   
	          14,000,000 

	353
	C
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	                           -   
	          50,000,000 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	          50,000,000 

	411
	C
	Góp vốn của chủ sở hữu
	                           -   
	  11,000,000,000 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	  11,000,000,000 

	414
	C
	Quỹ  đầu tư phát triển
	                           -   
	        180,000,000 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	        180,000,000 

	421
	C
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	                           -   
	        105,000,000 
	                           -   
	     2,273,708,205 
	                           -   
	     2,378,708,205 

	441
	C
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	                           -   
	        972,000,000 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	        972,000,000 

	511
	C
	Doanh thu bán hàng
	                           -   
	                           -   
	     5,080,000,000 
	     5,080,000,000 
	                           -   
	                           -   

	515
	C
	Thu nhập HĐTC 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	5211
	C
	Chiết khấu thương mại bán hàng
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	5212
	C
	Giảm giá hàng bán
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	5213
	C
	Hàng bán bị trả lại
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	621
	N
	Chi phí NVL trực tiếp cho sản  phẩm
	                           -   
	                           -   
	     6,566,321,053 
	     6,566,321,053 
	                           -   
	                           -   

	622
	N
	Chi phí NC trực tiếp cho sản  phẩm
	                           -   
	                           -   
	        372,000,000 
	        372,000,000 
	                           -   
	                           -   

	6271
	N
	Chi phí nhân viên 
	                           -   
	                           -   
	        148,800,000 
	        148,800,000 
	                           -   
	                           -   

	6272
	N
	Chi phí NVL
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6273
	N
	Chi phí CCDC
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6274
	N
	Chi phí khấu hao 
	                           -   
	                           -   
	          43,160,000 
	          43,160,000 
	                           -   
	                           -   

	6277
	N
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	                           -   
	                           -   
	          39,700,000 
	          39,700,000 
	                           -   
	                           -   

	6278
	N
	Chi phí khác bằng tiền 
	                           -   
	                           -   
	                300,000 
	                300,000 
	                           -   
	                           -   

	632
	N
	Giá vốn hàng bán
	                           -   
	                           -   
	     1,817,794,744 
	     1,817,794,744 
	                           -   
	                           -   

	6411
	N
	Chi phí nhân viên bán hàng
	                           -   
	                           -   
	        186,000,000 
	        186,000,000 
	                           -   
	                           -   

	6412
	N
	Chi phí vật liệu bao bì bán hàng
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6413
	N
	Chi phí dụng cụ đồ dùng bán hàng
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6414
	N
	Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng
	                           -   
	                           -   
	          11,340,000 
	          11,340,000 
	                           -   
	                           -   

	6415
	N
	Chi phí bảo hành hàng bán
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6417
	N
	Chi phí dịch vụ bán hàng
	                           -   
	                           -   
	          18,820,000 
	          18,820,000 
	                           -   
	                           -   

	6418
	N
	Chi phí bằng tiền khác bán hàng
	                           -   
	                           -   
	            4,200,000 
	            4,200,000 
	                           -   
	                           -   

	6421
	N
	Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp
	                           -   
	                           -   
	        161,200,000 
	        161,200,000 
	                           -   
	                           -   

	6422
	N
	Chi phí vật liệu quản lý doanh nghiệp
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6423
	N
	Chi phí dụng cụ đồ dùng quản lý doanh nghiệp
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6424
	N
	Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý doanh nghiệp
	                           -   
	                           -   
	          15,720,000 
	          15,720,000 
	                           -   
	                           -   

	6425
	N
	Thuế, phí và lệ phí quản lý doanh nghiệp
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6426
	N
	Chi phí dự phòng
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	6427
	N
	Chi phí dịch vụ mua ngoài quản lý doanh nghiệp
	                           -   
	                           -   
	            6,490,000 
	            6,490,000 
	                           -   
	                           -   

	6428
	N
	Chi phí bằng tiền khác quản lý doanh nghiệp
	                           -   
	                           -   
	          16,300,000 
	          16,300,000 
	                           -   
	                           -   

	711
	C
	Các khoản thu nhập khác 
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	811
	N
	Chi phí bất thường
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   

	821
	N
	Chi phí thuế thu nhập hiện hành 
	                           -   
	                           -   
	        568,427,051 
	        568,427,051 
	                           -   
	                           -   

	911
	C
	Xác định kết quả kinh doanh
	                           -   
	                           -   
	     5,080,000,000 
	     5,080,000,000 
	                           -   
	                           -   

	Tổng cộng
	  12,709,950,000 
	  12,709,950,000 
	  41,813,227,036 
	  41,813,227,036 
	  17,247,134,256 
	  17,247,134,256 


2.Giải thích các cột

-Cột A” MÃ TK”: Copy SOHIEU TK từ Bang DMTK

-Cột B” Loại TK”: Copy Loại TK từ Bang DMTK
 Cột C” TÊN TÀI KHOẢN”: 

VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,3,0) 

-Cột 1” Số dư Nợ đầu kỳ”: 

IF(OR(AND(B6="N",VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,5,0)>0),AND(B6="C",VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,5,0)<0)),ABS(VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,5,0)),0)

-Cột 2” Số dư Có đầu kỳ”: 

IF(OR(AND(B6="C",VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,5,0)>0),AND(B6="N",VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,5,0)<0)),ABS(VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,5,0)),0)

-Cột 3” Số phát sinh Nợ trong kỳ”: 

VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,6,0)

-Cột 4” Số phát sinh Có trong kỳ”: 

VLOOKUP(A6,'Bang DMTK'!$B$3:$I$73,7,0)

-Cột 5” Số dư Nợ cuối kỳ”: 

IF(OR(AND(B6="N",D6+F6-E6-G6>0),AND(B6="C",E6+G6-D6-F6<0)),ABS(D6+F6-E6-G6),0)

-Cột 6” Số dư Có cuối kỳ”: 

IF(OR(AND(B6="N",D6+F6-E6-G6<0),AND(B6="C",E6+G6-D6-F6>0)),ABS(D6+F6-E6-G6),0)
CHƯƠNG 5

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5.1 Bảng cân đối kế toán

1.Cấu trúc
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	TÀI SẢN
	Mã số
	Thuyết minh
	 Số cuối năm (3) 
	 Số đầu  năm  

	1
	2
	3
	                        4 
	                    5 

	a – Tài sản ngắn hạn
	100
	 
	  15,540,134,256 
	 

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	 
	          3,684,459,000 
	 

	1. Tiền 
	111
	 
	              3,684,459,000 
	 

	2. Các khoản tương đương tiền
	112
	 
	                                 -   
	 

	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	 
	                                 -   
	 

	1. Chứng khoán kinh doanh
	121
	 
	                                 -   
	 

	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 
	122
	 
	                                 -   
	 (…) 

	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
	123
	 
	                                 -   
	 

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	 
	          4,839,050,000 
	 

	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 
	131
	 
	              4,819,050,000 
	 

	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn
	132
	 
	                   20,000,000 
	 

	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	 
	                                 -   
	 

	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	 
	                                 -   
	 

	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
	135
	 
	                                 -   
	 

	6. Phải thu ngắn hạn khác
	136
	 
	                                 -   
	 

	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	137
	 
	                                 -   
	 

	8. Tài sản thiếu chờ xử lý
	139
	 
	                                 -   
	 

	IV. Hàng tồn kho
	140
	 
	          7,016,625,256 
	 

	1. Hàng tồn kho
	141
	 
	              7,016,625,256 
	 

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	 
	                                 -   
	 

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	 
	                                 -   
	 

	1. Chi phí trả trước ngắn hạn 
	151
	 
	                                 -   
	 

	2. Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	 
	                                 -   
	 

	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	153
	 
	                                 -   
	 

	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	154
	 
	                                 -   
	 

	5. Tài sản ngắn hạn khác
	155
	 
	                                 -   
	 

	B – Tài sản dài hạn
	200
	 
	    1,486,780,000 
	 

	I. Các khoản phải thu dài hạn 
	210
	 
	                        -   
	 

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	 
	                        -   
	 

	2. Trả trước cho người bán dài hạn
	212
	 
	                        -   
	 

	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	213
	 
	                        -   
	 

	4. Phải thu nội bộ dài hạn
	214
	 
	                        -   
	 

	5. Phải thu về cho vay dài hạn
	215
	 
	                        -   
	 

	6. Phải thu dài hạn khác
	216
	 
	                        -   
	 

	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
	219
	 
	                        -   
	 

	II. Tài sản cố định
	220
	 
	    1,486,780,000 
	 

	1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	 
	    1,486,780,000 
	 

	      - Nguyên giá
	222
	 
	    1,707,000,000 
	 

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	 
	      (220,220,000)
	 

	2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	 
	                        -   
	 

	      - Nguyên giá
	225
	 
	                        -   
	 

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	226
	 
	                        -   
	 

	3. Tài sản cố định vô hình
	227
	 
	                        -   
	 

	      - Nguyên giá
	228
	 
	                        -   
	 

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	 
	                        -   
	 

	III. Bất động sản đầu tư
	230
	 
	                        -   
	 

	      - Nguyên giá
	231
	 
	                        -   
	 

	      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	232
	 
	                        -   
	 

	IV. Tài sản dở dang dài hạn 
	240
	 
	                        -   
	 

	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 
	241
	
	                        -   
	

	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	242
	
	                        -   
	

	V. Đầu tư tài chính dài hạn
	250
	 
	                        -   
	 

	1. Đầu tư vào công ty con 
	251
	 
	                        -   
	 

	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
	252
	 
	                        -   
	 

	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	253
	 
	                        -   
	 

	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)
	254
	
	                        -   
	

	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
	255
	 
	                        -   
	 

	VI. Tài sản dài hạn khác
	260
	 
	                        -   
	 

	1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	 
	                        -   
	 

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	 
	                        -   
	 

	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
	263
	 
	                        -   
	 

	4. Tài sản dài hạn khác
	268
	 
	                        -   
	 

	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)
	270
	 
	  17,026,914,256 
	 

	C – Nợ phải trả
	300
	 
	    2,496,206,051 
	 

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	 
	    2,496,206,051 
	 

	1. Phải trả người bán ngắn hạn
	311
	 
	       531,000,000 
	 

	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn
	312
	 
	                        -   
	 

	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	313
	 
	       463,779,000 
	 

	4. Phải trả người lao động
	314
	 
	    1,194,927,051 
	 

	5. Chi phí phải trả ngắn hạn
	315
	 
	                        -   
	 

	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
	316
	 
	                        -   
	 

	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	317
	 
	                        -   
	 

	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 
	318
	 
	                        -   
	 

	9. Phải trả ngắn hạn khác
	319
	 
	       256,500,000 
	 

	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
	320
	 
	                        -   
	 

	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 
	321
	 
	                        -   
	 

	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
	322
	 
	         50,000,000 
	 

	13. Quỹ bình ổn giá
	323
	 
	                        -   
	 

	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	324
	 
	                        -   
	 

	II. Nợ dài hạn
	330
	 
	                        -   
	 

	1. Phải trả người bán dài hạn
	331
	 
	                        -   
	 

	2. Người mua trả tiền trước dài hạn
	332
	 
	                        -   
	 

	3. Chi phí phải trả dài hạn
	333
	 
	                        -   
	 

	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
	334
	 
	                        -   
	 

	5. Phải trả nội bộ dài hạn
	335
	 
	                        -   
	 

	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 
	336
	 
	                        -   
	 

	7. Phải trả dài hạn khác
	337
	 
	                        -   
	 

	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 
	338
	 
	                        -   
	 

	9. Trái phiếu chuyển đổi
	339
	 
	                        -   
	 

	10. Cổ phiếu ưu đãi
	340
	 
	                        -   
	 

	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
	341
	 
	                        -   
	 

	12. Dự phòng phải trả dài hạn 
	342
	 
	                        -   
	 

	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
	343
	 
	                        -   
	 

	D – Vốn chủ sở hữu
	400
	 
	  14,530,708,205 
	 

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	 
	  14,530,708,205 
	 

	1. Vốn góp của chủ sở hữu
	411
	 
	  11,000,000,000 
	 

	    - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
	411a
	
	  11,000,000,000 
	

	    - Cổ phiếu ưu đãi
	411b
	
	                        -   
	

	2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	 
	                        -   
	 

	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
	413
	 
	                        -   
	 

	4. Vốn khác của chủ sở hữu 
	414
	 
	                        -   
	 

	5. Cổ phiếu quỹ (*)
	415
	 
	                        -   
	 

	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	416
	 
	                        -   
	 

	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	417
	 
	                        -   
	 

	8. Quỹ đầu tư phát triển
	418
	 
	       180,000,000 
	 

	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	419
	 
	                        -   
	 

	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	420
	 
	                        -   
	 

	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	421
	 
	    2,378,708,205 
	 

	     - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
	421a
	
	       105,000,000 
	

	     - LNST chưa phân phối kỳ này
	421b
	
	    2,273,708,205 
	

	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
	422
	 
	       972,000,000 
	 

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	 
	                        -   
	 

	  1. Nguồn kinh phí 
	431
	 
	                        -   
	 

	  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	432
	 
	                        -   
	 

	Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)
	440
	 
	  17,026,914,256 
	 


3.Giải thích các dòng

-Sử dụng hàm subtotal và sumif để tính giá trị các dòng theo quy định

 Ví dụ:

(Chỉ tiêu về tiền: 

SUMIF('Bang DMTK'!$K$3:$K$73,"*"&"*"&BCĐKT!B12,'Bang DMTK'!$L$3:$L$73)

(Chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền: SUBTOTAL(9,D12:D13)

5.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1.Cấu trúc

	Đơn vị: 
	
	Mẫu số B02-DN

	Địa chỉ:
	
	(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

	
	
	Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	
	
	
	
	

	BÁO CÁO KẾT QUẢ  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Tháng:   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Đơn vị tính: 
	

	Chỉ tiêu
	Mã số 
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	 
	5,080,000,000
	 

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	 
	0
	 

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10 = 01 - 02)
	10
	 
	5,080,000,000
	 

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	 
	1,817,794,744
	 

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(20 = 10 - 11)
	20
	 
	3,262,205,256
	 

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	 
	0
	 

	7. Chi phí hoạt động tài chính
	22
	 
	0
	 

	     Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	 
	0
	 

	8. Chi phí bán hàng
	25
	 
	220,360,000
	 

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	26
	 
	199,710,000
	 

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
	30
	 
	2,842,135,256
	 

	11. Thu nhập khác
	31
	 
	0
	 

	12. Chi phí khác
	32
	 
	0
	 

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	 
	0
	 

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)
	50
	 
	2,842,135,256
	 

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	 
	568,427,051
	 

	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	 
	 
	 

	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)
	60
	 
	2,273,708,205
	 

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	 
	 
	 

	19. Lãi suy giảm  trên cổ phiếu (*)
	71
	 
	 
	 

	
	
	
	Ngày     tháng      năm 

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


2.Giải thích các cột

-Sử dụng hàm sumif để tính giá trị các dòng theo quy định

 Ví dụ:

(Chỉ tiêu về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

SUMIF(SoKTMay!$O$3:$O$81,511,SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về các khoản giảm trừ doanh thu:

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$81,511,SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về  doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: D12-D13

(Chỉ tiêu về giá vốn hàng bán:

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$81,632,SoKTMay!$Q$3:$Q$81)-SUMIF(SoKTMay!$O$3:$O$81,632,SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về  lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: D14-D15

(Chỉ tiêu về doanh thu hoạt động tài chính:

 SUMIF(SoKTMay!$O$3:$O$81,515,SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về chi phí hoạt động tài chính:

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$81,635,SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về chi phí bán hàng:

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$81,641&"*",SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về chi phí quản lý doanh nghiệp:

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$81,642&"*",SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: D16+(D17-D18)-(D20+D21)

(Chỉ tiêu về thu nhập khác: 

SUMIF(SoKTMay!$O$3:$O$81,711,SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về chi phí khác: 

SUMIF(SoKTMay!$N$3:$N$81,811,SoKTMay!$Q$3:$Q$81)

(Chỉ tiêu về lợi nhuận khác: D23-D24

(Chỉ tiêu về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: D22+D25

(Chỉ tiêu về Chi phí thuế TNDN hiện hành: D26*0.2

(Chỉ tiêu về  lợi nhuận sau thuế TNDN: D26-D27

5.1. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, tài khoản 112, sổ kế toán các tài khoản phải thu, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 511, 131 hoặc các tài khoản 515, 121 chi tiết số tiền thu từ bán chứng khoán kinh doanh.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 Có tài khoản 511 3331 131 121

– Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (Mã số 02)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112,  sổ kế toán các tài khoản phải thu và đi vay sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 331, các TK hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…)

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 Nợ tài khoản 331  151 152 153 154 155 156 157 158

– Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 03)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112 sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 Nợ tài khoản 334

– Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các tài khoản phải thu đối ứng với sổ kế toán tài khoản 335, 635, 242 và các Tài khoản liên quan khác.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau:  Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 335 Tài khoản 635 242 và TK liên quan khác

– Thuế TNDN đã nộp (Mã số 05)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán tài khoản 3334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( …).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 3334

– Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 06)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, tài khoản 112 sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 711, tài khoản 133, 141, tài khoản  244 và sổ kế toán các tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 Có tài khoản 711 tài khoản 133 Tài khoản 141 

 HYPERLINK "https://dailythuecongminh.com/tai-khoan-244-theo-thong-tu-2002014tt-btc/" Tài khoản 244và các TK liên quan khác

– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 07)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 và các Tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và các tài khoản liên quan khác

– Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 20)
+ Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

+ Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

– Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Mã số 21)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các tài khoản phải thu, sổ kế toán tài khoản 3411, sổ kế toán tài khoản 331 đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 211, 213, 217, 241 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 211 Tài khoản 213 

 HYPERLINK "https://dailythuecongminh.com/tai-khoan-217-theo-thong-tu-2002014tt-btc/" \t "_blank" Tài khoản 217 241 Tài khoản 331 3411

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Mã số 22)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác.

+ Số tiền thu được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 711, 5117, 131

 Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 113 Có tài khoản 711 5117 131

+ Số tiền chi được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 632, 811.

 Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111, 112, 113 Nợ tài khoản 632, 811.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) nếu số tiền thực thu nhỏ hơn số tiền thực chi và ghi bằng số dương nếu số tiền thực thu lớn hơn thực chi.

– Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 23)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán tài khoản 128, Tài khoản 171 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 128 Tài khoản 171
+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 24)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 128 , 171 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171

– Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 25)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 221, 222, 2281, 331 trong kỳ báo cáo.

+  Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 221 222 2281 331

+ Số liệu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác (Mã số 26)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 221, 222, 2281, 131 trong kỳ báo cáo.

– Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (Mã số 27)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112 đối ứng với sổ kế toán tài khoản 515.

– Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (Mã số 30)
Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính
– Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 31)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, Tài khoản 113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản 411 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 113  Có tài khoản 411
– Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành (Mã số 32)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 411, 419 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 411 Tài khoản 419
+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu từ đi vay (Mã số 33)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, các tài khoản phải trả sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản 171, Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112và các tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 113 Có Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 và các tài khoản liên quan khác

– Tiền trả nợ gốc vay (Mã số 34)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, sổ kế toán các tài khoản phải thu đối ứng với sổ kế toán tài khoản 171, 3411, 3431, 3432, 41112 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 và các tài khoản liên quan khác.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (Mã số 35)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán các tài khoản phải thu đối ứng với sổ kế toán tài khoản 3412 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản Tài khoản 3412
+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (Mã số 36)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán các tài khoản 421, 338.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ ài khoản 421 338

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (Mã số 40)
Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ
– Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50)
+ Mã số 50 = Mã số 20 + Mã số 30 + Mã số 40.

+ Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Mã số 60)
+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” trên Bảng Cân đối kế toán).

– Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (Mã số 61)
+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, 128 và các tài khoản liên quan (chi tiết các khoản thoả mãn định nghĩa là tương đương tiền đối ứng với sổ kế toán chi tiết tài khoản 4131 trong kỳ báo cáo.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương nếu có lãi tỷ giá và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) nếu phát sinh lỗ tỷ giá.

– Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (Mã số 70)
+ Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

+ Chỉ tiêu này phải khớp với chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” trên Bảng Cân đối kế toán).
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5.1. Lập thuyết minh báo cáo tài chính

Khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính thì mỗi doanh nghiệp sẽ có số liệu khác nhau. Vì vậy các bạn hãy căn cứ vào số liệu của Doanh nghiệp mình để nhập vào đúng các chỉ tiêu
Đơn giá xuất trong kỳ
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